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Bài 52.  um, up (Tiết 2)
I. Mục tiêu:
1. Phát triển các năng lực đặc thù - năng lực ngôn ngữ:
- Nhận biết các vần um, up; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần um, up với mô hình “âm đầu + âm chính + âm cuối”, “âm đầu + âm chính + âm cuối + thanh” và vần dấu thanh.
- Đọc đúng bài tập đọc; Bà và Hà
- Nhìn chữ dưới hình, tìm và đọc đúng tiếng có vầnum, vần up.
- Viết đúng trên bảng con các vần: um, up các từ: chum, búp bê.
2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:
· Khơi gợi tình yêu thiên nhiên, tình cảm gia đình.
· Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.
II. Chuẩn bị:
· Máy chiếu để minh họa từ khóa, từ trong bài tập hoặc tranh ảnh, mẫu vật, vật thật.
· Vở Bài tập Tiếng Việt.
III. Các hoạt động dạy học:              TIẾT 2
	HĐ 3: Tập đọc:
	

	Mục tiêu: HS đọc đúng bài tập đọc: Bà và Hà. Trả lời được một số câu hỏi về nội dung bài đọc. 
	

	Tiến hành:
	

	- GT hình ảnh tập đọc -  SGK (97)
+ Tranh vẽ gì?
+ Bài đọc có mấy câu?
+ Mỗi câu có đặc điểm gì?
- Nhận xét – bổ sung.
	- Quan sát – nhận xét :
+ HS nêu.
+ HS nêu.
+ Mỗi câu đều viết hoa đầu câu, cuối câu có dấu chấm, trong câu giữa các từ có dấu phẩy.

	+ Chốt: Khi đọc đến dấu phẩy tư ngắt hơi, khi đọc đến dấu chấm ta nghỉ hơi.
	

	- Treo bảng phụ bài đọc :
+Hãy gạch chân các tiếng có chứa um, up.  
	
- HS lên bảng dùng phấn khác màu gạch chân:  

	- GV gạch chân thêm các từ khó đọc:   um tùm, giúp, búp bê, tủm tỉm.
- HD đọc từ khó um tùm, giúp, búp bê, tủm tỉm, chăm chỉ, chăm chú, 
	- Quan sát


- HS đọc: CN - ĐT.

	- HD đọc từng câu. 
	- HS luyện đọc từng câu.

	- HD đọc ghép các câu hoàn chỉnh thành bài.
	- HS đọc: CN - ĐT. 

	- HD đọc bài trong SGK.
	- HD đọc SGK theo cặp.
- Thi đọc trước lớp.

	- GV đọc toàn bài. 
+ Chốt: Khi đọc cần nhẩm thầm để không bị nhầm. Đọc hết câu phải nghỉ hơi sau đó mới đọc câu khác.
	

	- Tìm hiểu bài đọc:
+Câu chuyện  nói về ai?
+ HD HS tìm ý đúng:
a. Hà chăm chỉ giúp bà.
b. Bà ngắm Hà tủm tỉm.
	
- HS TLCH: Nói về bà và Hà.
- HS đọc ý a, b phía dưới bài đọc, thảo luận cặp và chọn ý đúng, khoanh vào VBT.

	HĐ 3: Tập viết bảng con :
+Mục tiêu:  HS viết đúng, cẩn thận um, chum, up, búp bê.
+Tiến hành: 
- Yêu cầu lấy bảng, phấn, khăn lau; cách sử dụng, cách giơ bảng, đọc theo hiệu lệnh thước.
- Dạy viết vầnum
- GV viết  mẫu vần up.
+ Vần um gồm những chữ nào? Chữ nào viết trước, chữ nào viết sau?
- HD các điểm đặt bút, nối bút và dừng bút, đánh dấu bằng cách chấm ở các điểm quan trọng.
- Viết mẫu có HD cụ thể
- HD chấm các điểm qua trọng.
	



- HS lắng nghe và làm theo



Quan sát -  nhận xét
+ Vần um viết   u - m .

- HS quan sát.


- HS thực hành theo.

	- Y/c HS viết bảng chum
	- HS viết trên bảng con, giơ bảng.
- Nhận xét, góp ý bài viết của bạn.

	- HD viết từ: HD kĩ khoảng cách giữa các tiếng trong một từ.
	

	- GV viết mẫu có HD.
	- HS quan sát.

	- HD HS viết.
- Theo dõi, giúp đỡ HS. 
	- HS viết trên bảng con, giơ bảng.
- Nhận xét, góp ý bài viết của bạn.

	- HD tương tự với up, búp bê.
	


3. Củng cố - dặn dò:  - GV nhận xét. 
- Luyện đọc viết nhiều hơn.
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